
 

 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 739/2022/HS-PT                 

Ngày: 26 – 9 -2022 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

   m p  n -     t   p   n t  :  Ông Dương Tuấn Vinh  

Các    m p  n:                   Ông Nguyễn Đắc Minh 

   Ông Nguyễn Văn Khương 

- Thư ký phiên toà:  Hoàng Thị Kim Nhi  – Thư ký viên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tham 

gia phiên toà: Ông Võ Phong Lưu - Kiểm sát viên.  

Ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở T   án nh n d n cấp c o tại Thành 

phố Hồ Chí Minh   t    phúc th m kín vụ án h nh s  thụ  ý số: 

387/2022/TLPT-HS ngày 17 tháng 6 năm 2022.  

Do có kháng nghị củ  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đối với bản án sơ th m số: 66/2022/HS-ST ngày 12 

tháng 5 năm 2022 củ  T   án nh n d n tỉnh B nh Dương.             

Bị c o bị k  ng ng ị: 

Ngô Khánh Đ (tên gọi khác: Long), sinh ngày 07/12/2003, tại tỉnh S c 

Trăng; hộ kh u thường trú: ấp Trà Teo,  ã H   Đông, thị  ã Vĩnh Ch u, tỉnh 

S c Trăng; tr nh độ văn h   (học vấn): 04/12; nghề nghiệp:  àm thuê; giới tính: 

Nam; d n tộc: Khơ-me; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt N m; con ông Ngô N, 

sinh năm 1982 và bà Thái Thị D, sinh năm: 1980. Bị cáo chư  c  vợ, con; tiền 

án: không; tiền s : không. Ngày 27/12/2021 bị bắt giữ, tạm gi m cho đến n y. 

(C  mặt). 

Ngườ  bào c ữ  c ỉ địn  c o bị c o:  

Luật sư Nguyễn Tuấn Như – Đoàn  uật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (Có 

mặt). 
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NỘI DUNG VỤ  N 

Theo các tài  iệu có t ong hồ s  v  án và di n  i n tại phiên t a  nội 

dung v  án đư c tóm t t như sau: 

Ngô Khánh Đ làm việc thu gom rác thải thuê, hàng ngày Đ theo xe ô tô 

biển số 70C – 151.12 do  nh Nguyễn Văn L điều khiển để gom rác thải sinh 

hoạt củ  người d n về đổ ở bãi rác thuộc tổ 3, khu phố T n Hiệp, phường T n 

B nh, thành phố Dĩ An, tỉnh B nh Dương. S u giờ  àm việc,  nh L m thường 

 uyên đỗ  e ô tô biển số 70C – 15112 bên ngoài cổng bãi rác và không kh   c   

carbin xe.  

Vào khoảng tháng 6/2021, thông qu  mạng  ã hội z  o, Đ quen biết với 

Lưu Thị L, sinh ngày 03/01/2009, hộ kh u thường trú:   m 10,  ã Ng  Thủy, 

huyện Ng  Sơn, tỉnh Th nh H  , tạm trú cùng ch  mẹ ruột tại đị  chỉ: tổ 3, khu 

phố T n Hiệp, phường T n B nh, thành phố Dĩ An, tỉnh B nh Dương. Trong thời 

gi n quen biết nh u đến ngày 08/8/2021, Ngô Khánh Đ đã 03 (b )  ần th c hiện 

hành vi gi o cấu đối với cháu L, cụ thể như s u: 

Lần thứ nhất: Khoảng 23 giờ ngày 04/8/2021, Đ và L nhắn tin hẹn gặp L 

tại c rbin  e ô tô biển số 70C – 151.12 đỗ bên ngoài cổng bãi rác tại khu phố 

T n Hiệp, phường T n B nh, thành phố Dĩ An, tỉnh B nh Dương. Tại đ y, Đ nói 

muốn qu n hệ t nh dục th  L n í “ Nếu  ỡ c  bầu th  s o”. Nghe vậy, Đ n i sẽ 

nuôi L và đư  L đi nơi khác sống nên L đồng ý cho Đ qu n hệ t nh dục. Lúc này, 

L nằm ng    uống ghế trong c rbin  e ô tô và Đ dùng t y cởi quần áo củ  L rồi 

t  cởi quần áo củ  m nh r  và nằm  ên người củ  L. Đ dùng t y cầm dương vật 

đ ng cương cứng đư  vào bên trong  m hộ củ  L th c hiện hành vi gi o cấu với 

L. S u đ  Đ  uất tinh r  ngoài rồi cả h i t  mặc quần áo vào rồi đi về nhà ngủ. 

Lần thứ h i: Vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 06/8/2021, Đ và L hẹn gặp 

nh u tại c rbin  e ô tô biển số 70C – 151.12. Tại đ y, Đ th c hiện hành vi gi o 

cấu với L. 

Lần thứ b : Vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 08/8/2021, tại c rbin xe ô tô 

biển số 70C – 151.12, Đ tiếp tục th c hiện hành vi gi o cấu với L, s u đ  Đ và L 

nằm ngủ trong c rbin  e ô tô trên đến khoảng 03 giờ sáng ngày 09/8/2021 th  L 

đi về nhà ngủ. 

Ngày 20/8/2021, ông Lưu Văn Gi ng và vợ tên M  Thị Hiên ( à ch  mẹ 

ruột củ  L) biết s  việc nên đư  cháu Lưu Thị L đến Công  n phường T n B nh, 

thành phố Dĩ An, tỉnh B nh Dương tr nh báo s  việc. Quá tr nh điều tr   ác minh, 

điều tr  đến ngày 03/9/2021, Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n tỉnh B nh 

Dương khởi tố vụ án h nh s , s u đ  khởi tố bị c n và r   ệnh bắt bị c n để tạm 

gi m đối với Ngô Khánh Đ để điều tr  cho đến n y. 
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Tại Kết  uận giám định pháp y về t nh dục số 0654 ngày 27/8/2021 củ  

Trung tâm pháp y – Sở y tế tỉnh Đồng N i, kết  uận đối với cháu Lưu Thị L như 

s u: Màng tr nh h nh ch p đường kính  ớn  ỗ trinh 01 cm; màng trinh rách cũ vị 

trí 05 giờ, 07 giờ; bờ m p vết rách không phù nề, không  ung huyết, không chảy 

máu.  

Vật chứng thu giữ: 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Re  me, màu   nh – đen, tạm giữ củ  

Ngô Khánh Đ, đ y  à tài sản củ  Đ, đề nghị trả  ại cho Đ; 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu S msung G    y A6, đ y  à tài sản củ  

ông Lưu Văn Gi ng nên Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n tỉnh B nh Dương đã 

trả  ại cho ông Gi ng. 

Đối với  e ô tô biển số 70C – 15112 ( à  e chuyên dụng chở rác) do  nh 

Nguyễn Văn L m quản  ý. Quá tr nh  ác minh ông Nguyễn Hoàng Th nh, sinh 

năm 1990, hộ kh u thường trú tại khu phố Lộc Cát, phường C o Lộc, thị  ã 

Trảng Bàng, tỉnh T y Ninh  à chủ sở hữu gi o cho ông L m quản  ý, s  dụng. 

Đ y  à tài sản củ  ông Th nh, không  iên qu n đến vụ án nên không thu giữ 

chiếc  e.  

Về trách nhiệm d n s : Đại diện gi  đ nh bị hại và bị hại yêu cầu bị c n 

Ngô Khánh Đ bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần với số tiền 30.000.000 

đồng. 

Tại  ản án s  thẩm số 66/2022/HS-ST, ngày 12 tháng 5 năm 2022 của 

T a án nhân dân tỉnh Bình Dư ng đã tuyên xử: 

 Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 142; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 91, Điều 101 Bộ  uật H nh s  năm 2015 (s   đổi bổ sung năm 2017): 

X  phạt Ngô Khánh Đ 06 (sáu) năm tù về tội “Hiếp d m người dưới 16 

tuổi”, thời hạn tù tính từ ngày 27/12/2021. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về trách nhiệm dân s , x  lý vật chứng, kháng 

cáo. 

Ngày 08/6/2022 Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh kháng nghị một phần bản án, đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo 

Ngô Kháng Đ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Đại diện Viện kiểm s t trìn  bày qu n đ ểm: 

Bị cáo Ngô Kháng Đ bị truy tố theo Điểm đ Khoản 2 Điều 142 Bộ luật 

hình s  về tội “Hiếp d m người dưới 16 tuổi” có khung hình phạt từ 12 đến 20 
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năm tù. Khi phạm tội bị cáo  à người chư  thành niên. Tại Khoản 1 Điều 101 Bộ 

luật hình s  quy định đối với trường hợp này mức hình phạt cao nhất không quá 

ba phần tư mức hình phạt mà điều luật quy định. 

Bị cáo chỉ được hưởng 1 tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s Khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình s , cấp sơ th m x  phạt bị cáo 06 năm tù  à không phù hợp 

tính chất, mức độ hành vi bị cáo th c hiện (03 lần). Mức hình phạt như trên 

không đảm bảo tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung và không có tác dụng 

đấu tranh chống các tội xâm phạm tình dục trẻ em đang diễn biến phức tạp trong 

thời gian qua trên phạm vi cả nước và không áp dụng đúng tinh thần Nghị quyết 

06/2019/NQ-HĐTP ngày 1/10/2019 của Hội đồng th m phán Tòa án nhân dân 

tối cao: Áp dụng hình phạt nghiêm đối với các hành vi … xâm hại người dưới 

13 tuổi. Đề nghị Hội đồng xét x  tăng mức hình phạt đối với bị cáo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Trong gi i đoạn điều tr  và tại 

phiên t   bị cáo đã thành kh n kh i báo, ăn năn hối cải, bị cáo c  tr nh độ học 

vấn thấp, nhận thức pháp  uật c n hạn chế. Khi phạm tội bị cáo  à người dưới 18 

tuổi. Mức án sơ th m    bị cáo  à phù hợp, thể hiện s  kho n hồng củ  pháp 

 uật, tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở  ại  ã hội,  àm công d n tốt nên đề nghị 

Hội đồng   t    bác Kháng nghị. 

Lờ  nó  s u cùng: Bị cáo mong được giảm nhẹ h nh phạt để sớm trở về gi  

đ nh,  àm người công d n tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

 r n cơ sở nộ  dung vụ  n, căn cứ vào c c tà  l ệu trong  ồ sơ vụ  n đã 

được tr n  tụng tạ  p   n t  , Hộ  đồng xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1] Kháng nghị số 28/QĐ-VC3-V1 ngày  08/6/2022 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trong hạn  uật 

định và hợp  ệ nên được chấp nhận xem xét theo tr nh t  phúc th m. 

[2] Xét nội dung kháng nghị: 

Tại phiên t   sơ th m, phúc th m: Bị cáo Ngô Khánh Đ đều thừ  nhận 

hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ th m đã nêu; căn cứ vào  ời kh i củ  bị 

hại, đại diện hợp pháp củ  người bị hại và các tài  iệu chứng cứ khác c  tại hồ sơ 

vụ án c  căn cứ  ác định: 

Vào khoảng thời gi n từ ngày 04/8/2021 đến ngày 08/8/2021, tại c rbin 

 e ô tô chuyên dụng thu gom rác thải sinh hoạt biển số 70C – 151.12 được đỗ 

trước bãi rác thuộc tổ 3 khu phố T n Hiệp, phường T n B nh, thành phố Dĩ An, 

tỉnh B nh Dương. Ngô Khánh Đ đã 03  ần th c hiện hành vi qu n hệ t nh dục với 

cháu Lưu Thị L, sinh ngày 03/01/2009, khi bị   m hại th  cháu L được 12 năm 

07 tháng tuổi. Do đ , bản án sơ th m  ác định  bị cáo Ngô Khánh Đ về tội “H ếp 

dâm ngườ  dướ  16 tuổ ” với t nh tiết định khung  à “P ạm tộ  02 lần trở l n” 
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theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 142 Bộ  uật H nh s  năm 2015 s   đổi, 

bổ sung năm 2017  à c  căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định củ  pháp 

 uật. 

Hành vi phạm tội củ  bị cáo  à đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho  ã 

hội. Bị cáo c  đầy đủ năng   c hành vi, nhận thức được hành vi củ  m nh th c 

hiện  à vi phạm pháp  uật, trái đạo đức  ã hội nhưng chỉ v  h m muốn sinh  ý 

củ  bản th n, bị cáo đã  ợi dụng s  non nớt thiếu hiểu biết, chư  phát triển đầy 

đủ về thể chất và tinh thần, không thể t  bảo vệ củ  bị hại để 03  ần th c hiện 

hành vi gi o cấu với bị hại. Hành vi củ  bị cáo đã   m phạm đến quyền bất khả 

  m phạm về t nh dục đối với trẻ em, ảnh hưởng d nh d , nh n ph m, sức khỏe 

củ  trẻ em được pháp  uật bảo vệ,  àm ảnh hưởng đến quá tr nh phát triển về t m 

sinh lý củ  bị hại và g y mất trật t , trị  n tại đị  phương,   m hại đến thuần 

phong, m  tục và đạo đức  ã hội nên phải bị    phạt nghiêm khắc nhằm c  tác 

dụng trừng trị, ph ng ngừ , răn đe chung cho  ã hội. 

[3] Về cáo t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ củ  bản án sơ th m: 

- Về t nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh s : Bị cáo không có t nh tiết tăng 

nặng.  

- Về t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : Trong gi i đoạn điều tr  và tại 

phiên t   bị cáo đã thành kh n kh i báo, ăn năn hối cải, bị cáo c  tr nh độ học 

vấn thấp, nhận thức pháp  uật c n hạn chế. Khi phạm tội bị cáo  à người dưới 18 

tuổi. Do vậy, cấp sơ th m áp dụng t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy 

định tại Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ  uật H nh s  để giảm nhẹ một 

phần h nh phạt cho bị cáo, đồng thời áp dụng chương XII Bộ  uật H nh s  để    

 ý đối với bị cáo  à c  cơ sở. 

Tuy nhiên,   t thấy bị cáo chỉ được hưởng 1 tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình s , cấp sơ th m x  phạt bị cáo 06 năm 

tù là không phù hợp tính chất, mức độ hành vi bị cáo th c hiện (03 lần), không 

đảm bảo tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, không có tác dụng đấu tranh 

chống các tội xâm phạm tình dục trẻ em đ ng diễn biến phức tạp trong thời gian 

qua trên phạm vi cả nước và không áp dụng đúng tinh thần Nghị quyết 

06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của Hội đồng th m phán Tòa án nhân dân 

tối c o hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141,142,143,144,145,146,147 

của Bộ luật Hình s  về việc xét x  các vụ án xâm hai tình dục người dưới 18 

tuổi: Áp dụng hình phạt nghiêm đối với các hành vi…   m hại người dưới 13 

tuổi.  

Do đ , Hội đồng   t    cần chấp nhận kháng nghị củ  Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp c o tại Thành phố Hồ Chí Minh, tăng mức h nh phạt đối 

với bị cáo Ngô Khánh Đ để đảm bảo tính răn đe, giáo dục ph ng ngừ  chung. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ K oản 2 Đ ều 357 Bộ luật tố tụng  ìn  sự năm 2015; 

Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 28/QĐ-VC3-V1 ngày 08/6/2022 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. S a 

bản án sơ th m số: 66/2022/HS-ST ngày 12 tháng 5 năm 2022 củ  T   án nh n 

d n tỉnh B nh Dương. 

Áp dụng Đ ểm đ K oản 2 Đ ều 142; Đ ểm s k oản 1 Đ ều 51, Đ ều 91, 

Đ ều 101 Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sử  đổ  bổ sung năm 2017); 

X  phạt Ngô Khánh Đ 08 (tám) năm tù về tội “Hiếp d m người dưới 16 

tuổi”, thời hạn tù tính từ ngày 27/12/2021. 

Các nội dung khác của bản án sơ th m có hiệu l c pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc th m c  hiệu   c kể từ ngày tuyên án. 

 

N i nhận:     
- VKSND cấp c o tại Tp. HCM;    

- TAND tỉnh B nh Dương ;                

- Cục THADS tỉnh B nh Dương;                    

- Đương s  ; 

- Sở Tư pháp tỉnh B nh Dương;                     

- Lưu: HS; VT, (HKN).                                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

 

Dương Tuấn Vinh 

 


